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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  09/12/2023 This study was conducted with the purpose of evaluating curcumin 

content in some turmeric starch products circulating in Dak Lak using 

high performance liquid chromatography (HPLC) with PDA detector. 

The quantification process was carried out on Water's e2695 system 

using a 5µm C18 column (4.6x250 mm), the mobile phase used was 

acetonitrile - methanol- acetic acid 2% (60:20:20, v/v/v) at a solvent 

rate of 1.0 ml/min and measured at a wavelength of 426 nm. The 

analytical method has been evaluated according to ICH regulations 

with a linear range 0.01-300 µg/ml, limit of detection (LOD) 0.01 

µg/ml, limit of quantification (LOQ) 0.033 µg/ml. The quantitative 

method achieves accuracy through recovery from 98.8 - 100.7%, good 

repeatability with relative standard deviation of retention time and 

peak area of 0.072% and 1.164%, respectively. The study was 

conducted on 16 samples of turmeric powder and 4 samples of 

turmeric granules circulating in Dak Lak. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  09/12/2023 Nghiên cứu này được tiến hành với mục đích đánh giá hàm lượng 

curcumin trong một số sản phẩm từ tinh bột nghệ đang lưu hành tại 

Đắk Lắk bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) với 

đầu dò PDA. Quá trình định lượng được thực hiện trên hệ thống 

e2695 của hãng water sử dụng cột  C18 5µm (4,6x250 mm), pha 

động được sử dụng là acetonitril – methanol- acid acetic 2% 

(60:20:20, v/v/v) với tốc dung môi là 1,0 ml/ phút và được đo tại 

bước sóng 426 nm. Phương pháp phân tích đã được đánh giá theo 

quy định của ICH với khoảng tương quan tuyến tính 0,01-300 µg/ml, 

giới hạn phát hiện (LOD) 0,01 µg/ml, giới hạn định lượng (LOQ) 

0,033 µg/ml. Phương pháp định lượng đạt được độ đúng thông qua 

độ thu hồi từ 98,8 – 100,7%, độ lặp lại tốt với độ lệch chuẩn tương 

đối của thời gian lưu và diện tích peak tương ứng 0,072% và 1,164%. 

Nghiên cứu đã tiến hành trên 16 mẫu tinh bột nghệ và 4 mẫu cốm 

nghệ đang lưu hành tại Đắk Lắk. 
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1. Giới thiệu 

Cây Nghệ (Curcuma longa L.) thuộc họ gừng (Zingiberaceae), được trồng nhiều trên những 

khu vực có khí hậu nhiệt đới như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Jamaica, Peru… và Việt Nam. 

Củ Nghệ vàng từ lâu đã được sử dụng như một chất gia vị, chất bảo quản và chất tạo màu trong 

chế biến thực phẩm. Ngoài ra, củ Nghệ cũng được sử dụng như phương thuốc dân gian để điều trị 

một số bệnh [1]. Curcumin (CUR) là thành phần chính trong nhóm curcuminoid và có nhiều hoạt 

tính sinh học quan trọng như kháng viêm [2]-[5], chống oxy hóa [4], [6], hạ đường huyết [7]-[9], 

chống ung thư [10]-[12]. Vì vậy, CUR có thể coi là chất chỉ điểm sinh học của củ Nghệ. Chính vì 

những hoạt tính sinh học như trên mà các sản phẩm chứa CUR chiết xuất từ củ Nghệ nhận được 

nhiều sự quan tâm đến từ người tiêu dùng.  

Đắk Lắk là một trong những tỉnh thành có sản lượng nghệ lớn của cả nước. Trên thị trường, 

có rất nhiều sản phẩm như tinh bột nghệ và cốm nghệ, nhưng chất lượng của chúng chưa được 

kiểm soát tốt. Để giải quyết vấn đề này, cần có phương pháp định lượng chính xác và tin cậy để 

kiểm tra hàm lượng chất chỉ điểm (marker) trong sản phẩm từ nghệ. Do vậy, việc xác định lượng 

CUR để đánh giá chất lượng của các sản phẩm có nguồn gốc từ Nghệ đã nhận được nhiều sự 

quan tâm của các nhà nghiên cứu. Hiện nay, theo Dược điển Việt Nam V, curcuminoid được định 

lượng bằng phương pháp đo quang (UV-Vis) [13] . Tuy nhiên, phương pháp này có giới hạn phát 

hiện cao, khoảng tuyến tính hẹp, dễ bị ảnh hưởng bởi những chất có cấu trúc tương tự và chỉ định 

lượng được curcuminoid tổng mà chưa đánh giá được hàm lượng chính xác CUR. Phương pháp 

sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS) hay sắc ký khí khối phổ (GC-MS) [14] cũng được sử dụng, tuy 

nhiên phương pháp này đòi hỏi thiết bị phân tích đắt tiền, người phân tích phải có kỹ thật cao. 

Trong khi đó, thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao hiện nay hầu hết các trung tâm kiểm nghiệm và 

phân tích đều được trang bị. Do vậy để khắc phục những nhược điểm của phương pháp UV-Vis, 

LC-MS, GC-MS và đánh giá chính xác hàm lượng CUR của một số sản phẩm được sản xuất từ 

nghệ, chúng tôi chọn đề tài “Khảo sát hàm lượng CUR trong một số sản phẩm từ tinh bột nghệ 

đang lưu hành ở Đắk Lắk bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao”. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng, hóa chất, thiết bị nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu: Các sản phẩm từ Nghệ: tinh bột nghệ, cốm nghệ đang lưu hành tại Đắk Lắk 

(hình 1). 

 
 

Hình 1. Tinh bột nghệ (a), cốm nghệ (b) 

Hóa chất: Chất chuẩn curcumin (99,56% của Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương), acetonitril 

(HPLC grade, Fisher), nước cất (Merk), methanol (HPLC grade, Fisher), acid acetic (Merck). 

Thiết bị: hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao e2695 của hãng Water (Mỹ), cân phân tích PX 

224 của hãng Ohuas (Mỹ), bể rửa siêu âm Elmasonic S120H của hãng Elma (Mỹ), bộ lọc chân 

không sparmax (Đài Loan). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

(a) (b) 
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Chuẩn bị mẫu thử: Qua tham khảo nghiên cứu của tác giả Lê Thị Ngọc Ngân và cộng sự [15], 

chúng tôi lựa chọn quy trình chuẩn bị mẫu thử như sau: Cân chính xác khoảng 1g mẫu thử là tinh 

bột nghệ hoặc cốm nghệ, chiết với 50 ml methanol 70% với sự hỗ trợ của sóng siêu âm tại 60°C 

trong vòng 15 phút. Để nguội và tiến hành lọc qua màng lọc 0,45 µm thu được dung dịch mẫu thử. 

Chuẩn bị mẫu chuẩn: Cân chính xác khoảng 20 mg chuẩn CUR tiến hành pha loãng bằng 

methanol 70% thu được dung dịch chuẩn gốc có nồng độ 0,4 mg/ml. Tiếp tục pha loãng dung dịch 

chuẩn gốc với methanol 70% để có dãy dung dịch chuẩn làm việc có nồng độ 0,01 - 300 µg/ml. 

Mẫu trắng: dung dịch MeOH 70%. 

Điều kiện sắc ký: Sử dụng hệ thống e2695 của hãng water sử dụng cột sắc ký C18 5µm 

(4,6x250 mm), tốc độ dung môi là 1,0 ml/phút và được đo tại bước sóng 426 nm vì tại bước sóng 

này curcumin có độ hấp thu cao nhất. Sau đó tiến hành khảo sát một số yếu tố: thành phần pha 

động acetonitril - methanol (50:50, v/v), acetonitril – acid acetic 2% (50:50, v/v), acetonitril – 

methanol acid acetic 2% (50:25:25, v/v/v); tỷ lệ pha động (80:10:10, 70:15:15, 60:20:20, 

50:25:25, 40:30:30) và tốc độ dòng (0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 ml/phút).  

Thẩm định phương pháp định lượng:Phương pháp định lượng được thẩm định theo hướng dẫn 

của ICH [16] gồm: tính thích hợp hệ thống, độ đặc hiệu, khoảng tuyến tính, độ lặp lại, giới hạn 

phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ) và độ đúng của phương pháp HPLC. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Xây dựng phương pháp định lượng 

Theo công bố của một số tác giả Lê Thị Ngọc Ngân; A. H. Antunes;  M. Kazemi [15], [17], 

[18], thời gian lưu của CUR lần lượt là 8,7; 17, 10,5 phút dẫn đến thời gian phân tích tương đối 

lớn và tiêu tốn lượng dung môi khá nhiều. Vì vậy để rút ngắn thời gian phân tích cũng như tiết 

kiệm được lượng dung môi, chúng tôi tiến hành khảo sát thành phần pha động, tỷ lệ pha động, 

tốc độ dòng để chọn ra điều kiện phân tích thích hợp nhất. Kết quả khảo sát cho thấy: 

Đối với thành phần pha động: 

+ Acetonitril - methanol (50:50, v/v) có thời gian lưu của CUR là 12,447 và hệ số đối xứng 

của peak là 1,41 (hình 2a). 

+ Acetonitril – acid acetic 2% (50:50, v/v) có thời gian lưu của CUR là 12,525 và hệ số đối 

xứng của peak là 1,70 (hình 2b). 

+ Acetonitril – methanol- acid acetic 2% (50:25:25, v/v/v) có thời gian lưu của CUR là 11,988 

và hệ số đối xứng của peak là 1,19 (hình 2c). 

Với kết quả trên nhận thấy rằng đối với thành phần pha động acetonitril – methanol - acid 

acetic 2%  (50:25:25, v/v/v) có thời gian lưu của CUR là nhỏ nhất và hệ số đối xứng của peak là 

tốt nhất. Do vậy, thành phần pha động này được chọn cho các khảo sát tiếp theo. 

   

Hình 2. Sắc ký đồ của mẫu thử với hệ dung môi acetonitril - methanol (50:50, v/v) (a), acetonitril – acid 

acetic 2% (50:50, v/v) (b), acetonitril – methanol - acid acetic 2% (50:25:25, v/v/v)(c) 

Tỉ lệ pha động 

+ Với tỉ lệ pha động 80:10:10 (hình 3a) và 70:15:15 (hình 3b), peak tạp và peak CUR không 

tách ra khỏi nhau. 

+ Với tỉ lệ pha động 60:20:20 (hình 3c), peak CUR đã tách ra khỏi các peak tạp và có thời 

gian lưu tương ứng là 6,15 phút 

(a) (b) (c) 

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 229(05): 323 - 330 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                   326                                                Email: jst@tnu.edu.vn 

+ Với tỉ lệ pha động 50: 25:25 (hình 3d) và 40: 30:30 (hình 3e), thời gian lưu của CUR lần 

lượt là 11,988 và 33,18 phút 

Do vậy tỉ lệ pha động 60:20:20 được chọn để tiến hành khảo sát các điều kiện tiếp theo.  

Tốc độ dòng pha động: 

+ Với những tốc độ dòng như 0,7; 0,8; 0,9 ml/phút tuy cho diện tích peak và độ phân giải lớn 

nhưng kèm theo đó là thời gian lưu của CUR lớn lần lượt là 8,720 phút (hành 4a); 7,689 phút 

(hình 4b) và 6,845 phút (hình 4c). 

+ Với những tốc độ dòng pha động 1,1; 1,2 ml/phút cho thời gian lưu của CUR lần lượt là 

5,614 phút (hình 4e) và 5,172 phút (hình 4f), điều này thuận lợi cho việc giảm thời gian phân tích 

và tiết kiệm được dung môi. Tuy nhiên khi tiến hành phân tích với tốc độ dòng pha động 1,1 và 

1,2 ml/phút làm cho áp suất hệ thống cao và không ổn định. 

+ Với tốc độ dòng pha động 1,0 ml/phút có thời gian lưu của CUR là 6,181 phút  (hình 4d) 

nhỏ hơn thời gian lưu ở tốc độ dòng pha động 0,9 ml/phút, áp suất hệ thống trong quá trình sắc 

ký ổn định hơn so với tốc độ dòng 1,1 và 1,2 ml/phút.  

Do vậy chọn tốc độ dòng 1,0 ml/phút để khảo sát hàm lượng CUR. 

   

 
Hình 3. Sắc ký đồ của mẫu thử với hệ dung môi acetonitril – methanol - acid acetic 2% ở các tỉ lệ  

80:10:10 (a), 70:15:15 (b), 60:20:20 (c), 50:25:25 (d), 40:30:30 (e) 

 
 

 

   

Hình 4. Sắc ký đồ của mẫu thử với hệ dung môi acetonitril – methanol - acid acetic 2% (60:20:20 v/v/v) ở 

các tốc độ dòng 0,7(a); 0,8 (b); 0,9 (c); 1,0 (d); 1,1 (e); 1,2 (f) ml/phút 

 
Hình 5. Sắc ký đồ của mẫu thử ở điều kiện thích hợp. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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Do vậy điều kiện sắc ký thích hợp như sau: hệ thống sắc ký e2695 của hãng water sử dụng cột 

C18 5µm (4.6x250 mm), thành phần pha động là hỗn hợp acetonitril – methanol - acid acetic 2% 

(60:20:20 v/v/v) với tốc độ là 1,0 ml/ phút và đo tại bước sóng 426 nm. Kết quả quá trình sắc ký 

mẫu thử ở điều kiện thích hợp được thể hiện ở hình 5. 

3.2. Thẩm định phương pháp định lượng 

Tính thích hợp hệ thống:  

Tiến hành sắc ký 8 lần mẫu CUR chuẩn với điều kiện sắc ký thích hợp. Dựa vào bảng 1 có thể 

nhận thấy rằng độ lệch chuẩn tương đối của thời gian lưu là 0,131% và diện tích peak là 0,979% 

đều nhỏ hơn 2%. Vì vậy hệ thống thích hợp để định lượng CUR. 

Bảng 1. Kết quả khảo sát tính thích hợp hệ thống 

STT tR (phút) S (mAU*min) 

1 6,150 3643860 

2 6,157 3658098 

3 6,161 3559713 

4 6,159 3663350 

5 6,152 3654801 

6 6,145 3653268 

7 6,141 3625607 

8 6,140 3671349 

RSD (%) 0,131 0.979 

Độ đặc hiệu 

Tiến hành chuẩn bị và phân tích mẫu trắng (MeOH 70 %), mẫu CUR chuẩn, mẫu thử và mẫu 

thử thêm chuẩn với điều kiện đã khảo sát. Sắc ký đồ các mẫu được trình bày trong hình 6. 

 
 

  
 

Hình 6. Sắc ký đồ của các mẫu trắng (a), mẫu CUR chuẩn (b), mẫu thử (c) và mẫu thử thêm chuẩn (d) 

0 100 200 300

0

1x107

2x107

3x107

4x107

m
A

u
*s

mg/ml

Y = (158848.76989 ± 161936.81688) + (95096.35224 ± 1449.95609)X

R
2
 = 0.9994

 
Hình 7. Phương trình hồi quy biểu diễn sự phụ thuộc giữa diện tích peak và nồng độ của CUR 

(a) (b) 

(c)  (d) 
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Trên sắc ký đồ của mẫu chuẩn (hình 6b) xuất hiện peak CUR tại thời gian lưu khoảng 6,1 phút 

và mẫu trắng (hình 6a) không xuất hiện peak nào trong khoảng thời gian này. Sắc ký đồ của mẫu 

thử (hình 6c) và mẫu thử thêm chuẩn (hình 6d) đều xuất hiện peak CUR tại thời gian lưu là 6,1 

phút. Ngoài ra diện tích peak của mẫu thử thêm chuẩn lớn hơn so với mẫu thử. Do vậy phương 

pháp có độ đặc hiệu cao để định lượng CUR. 

Khoảng tuyến tính 

Để xác định khoảng tuyến tính chúng tôi tiến hành sắc ký mẫu chuẩn CUR có nồng độ từ 0,01 

- 300 µg/ml. Kết quả được trình bày ở hình 7. 

Kết quả cho thấy giữa diện tích peak và nồng độ CUR có mối tương quan tuyến tính với nhau 

trong khoảng nồng độ 0,01-300 µg/ml với hệ số tương quan R2 = 0,9994 và giá trị t(α=0,05, f=12) = 

2,179, ttính = 142,900 chứng tỏ trong khoảng nồng độ CUR trong mẫu chuẩn với diện tích peak có 

sự tương quang tuyến tính có ý nghĩa thống kê [19]. 

LOD, LOQ 

Tiến hành phân tích mẫu chuẩn ở các nồng độ giảm dần và xác định giá trị tín hiệu/ nhiễu 

đường nền (S/N). LOD và LOQ được xác định khi giá trị S/N lần lượt là 3 và 10. Kết quả phân 

tích thu được giới hạn phát hiện là 0,01 µg/ml khi S/N = 3,82 và giới hạn định lượng là 0,033 

µg/ml khi S/N = 11,23. 

Độ lặp lại 

Chuẩn bị 8 mẫu thử (đã được trình bày ở mục 2.2) và tiến hành sắc ký theo điều kiện đã khảo 

sát.  Kết quả được trình bày ở bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả khảo sát độ lặp lại  

Mẫu tR (phút) S (mAU x min) 

1 6,149 627814 

2 6,149 627438 

3 6,149 628709 

4 6,146 628802 

5 6,144 643303 

6 6,141 640482 

7 6,139 643581 

8 6,139 639836 

RSD (%) 0,072 1,164 

Dựa vào bảng 2 nhận thấy rằng thời gian lưu và diện tích peak đều có độ lệch chuẩn tương đối 

nhỏ hơn 2%. Vì vậy phương pháp phân tích có độ lặp lại tốt. 

Độ đúng 

Bảng 3. Kết quả độ thu hồi  

Mẫu  

Nồng độ CUR mẫu 

thử ban đầu  

(µg/ml) 

Nồng độ CUR 

chuẩn thêm 

vào 

(µg/ml) 

Nồng độ CUR 

mẫu thử + 

chuẩn 

(µg/ml) 

Độ thu hồi 

(%) 

Độ thu hồi 

trung bình 

(%) 

1 

5,27 4,22 9,52 100,9 

100,7 
5,27 4,22 9,53 101,0 

5,27 4,22 9,53 100,9 

5,27 4,22 9,49 100,1 

2 

5,27 5,27 10,44 98,2 

99,1 
5,27 5,27 10,52 99,6 

5,27 5,27 10,50 99,3 

5,27 5,27 10,51 99,4 

3 

5,27 6,3 11,50 98,6 

98,8 
5,27 6,3 11,51 98,7 

5,27 6,3 11,51 98,7 

5,27 6,3 11,55 99,3 
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Độ thu hồi là thông số để đánh giá độ đúng của phương pháp phân tích, độ thu hồi được tính 

toán bằng cách thêm vào mẫu thử với 3 mức nồng độ lần lượt là 80%, 100% và 120%, mỗi nồng 

độ được tiến hành lặp lại 4 lần với điều kiện đã khảo sát. Kết quả độ thu hồi được trình bày ở 

bảng 3. 

Kết quả cho thấy phương pháp có độ thu hồi dao động từ 98,8 – 100,7% đều nằm trong giới hạn 

98 - 102% [20]. Do vậy phương pháp có độ đúng tốt và có thể áp dụng để phân tích mẫu thực tế. 

3.3. Xác định hàm lượng CUR trong một số sản phẩm 

Áp dụng quy trình đã xây dựng và thẩm định để khảo sát hàm lượng CUR trong một số sản 

phẩm là tinh bột nghệ, cốm nghệ đang lưu hành tại Đắk Lắk. Kết quả được thể hiện ở bảng 4. 

Hàm lượng CUR X (µg/g) có trong mẫu thử tinh bột nghệ hoặc cốm nghệ được xác định theo 

công thức: 

                                                  X (µg/g) = 
St

Sc
x

ĐPL

mcân
x Cc                                                        (1) 

Trong đó: St: diện tích peak CUR trong mẫu thử (mAU x min). 

 Sc: diện tích pic CUR trong mẫu chuẩn (mAU x min). 

 Cc: nồng độ CUR trong mẫu chuẩn (µg/ml). 

 mcân: khối lượng cân tinh bột nghệ, cốm nghệ thực tế (g). 

 ĐPL: độ pha loãng của mẫu. 

Bảng 4. Hàm lượng CUR trên một số mẫu tinh bột nghệ, cốm nghệ 

Tên 

mẫu 

mcân 

(g) 

S 

(mAU x 

min) 

Hàm lượng 

CUR (µg/g) 

Tên 

mẫu 

mcân 

(g) 

S 

(mAU x 

min) 

Hàm lượng 

CUR (µg/g) 

TB1 1,0078 7254 3,0 TB11 1,0092 97049 40,4 

TB2 1,0084 48864 20,3 TB12 1,0025 215792 90,3 

TB3 1,0060 638702 266,5 TB13 1,0036 215028 89,9 

TB4 1,0003 99416 41,7 TB14 1,0050 208673 87,1 

TB5 1,0018 162819 68,2 TB15 1,0066 68653 28,6 

TB6 1,0026 198387 83,0 TB16 1,0046 33088 13,8 

TB7 1,0021 413141 173,0 COM1 1,0037 93831 48,7 

TB8 1,0000 172620 72,4 COM2 1,0064 92550 47,9 

TB9 1,0038 465733 194,7 COM3 1,0052 91061 47,2 

TB10 1,0090 242399 100,8 COM4 1,0048 94072 48,8 

Qua khảo sát 16 mẫu tinh bột nghệ được thu mua từ một số cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk, nhận thấy rằng hàm lượng CUR có sự khác biệt rất lớn giữa các mẫu. Mẫu cao nhất có hàm 

lượng 266,5 µg CUR trên 1 g tinh bột nghệ. Mẫu thấp nhất có hàm lượng 3,0 µg trên 1 g tinh bột 

nghệ. Nguyên nhân có thể là do quy trình sản xuất của mỗi cơ sở có sự khác nhau về các giai đoạn 

loại bỏ tạp, kết tinh, từ đó hàm lượng CUR cũng mất theo từng giai đoạn. Đối với sản phẩm cốm 

nghệ, hàm lượng CUR dao động ổn định từ 47,2 - 48,8 µg CUR trên 1 g cốm nghệ, lý do có thể là do 

cơ sở sản xuất sử dụng một nguồn nguyên liệu nghệ nên hàm lượng CUR trong cốm nghệ ổn định. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu đã khảo sát được một số điều kiện thích hợp để xác định CUR trong tinh bột nghệ 

và cốm nghệ bằng phương pháp HPLC sử dụng cột C18 5µm (4,6x250 mm), thành phần pha 

động là hỗn hợp acetonitril – methanol - acid acetic 2% (60:20:20 v/v/v) với tốc độ là 1,0 

ml/phút và đo tại bước sóng 426 nm. Phương pháp đã được đánh giá đáp ứng yêu cầu theo hướng 

dẫn của ICH và được ứng dụng để xác định hàm lượng CUR trong 16 sản phẩm tinh bột nghệ và 

4 sản phẩm từ cốm nghệ đang lưu hành tại Đắk Lắk. 
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